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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021 

  
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  97/NQ-CP 28/8/2021 Chính phủ Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm 

tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các 

khách hàng sử dụng điện 

 

2.  81/2021/NĐ-CP 27/8/2021 Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo 

 

3.  1425/QĐ-TTg 24/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển 

khai thực hiện Hiệp định thương mại 

tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) 

 

4.  1438/QĐ-TTg 25/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

5.  1439/QĐ-TTg 26/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật năm 2021 

 

6.  1440/QĐ-TTg 26/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét 

tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 

3 

 

7.  3187/KH-BQP 27/8/2021 Bộ Quốc 

phòng 

 

Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án 

"Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" 

 

8.  73/2021/TT-BTC 25/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 

27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y 

tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức 

chi thường xuyên của Trạm y tế xã 

 

9.  74/2021/TT-BTC 27/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
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Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí 

hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí 

hàng hải 

10.  800/CT-BGDĐT 24/8/2021 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021-2022 ứng phó với dịch COVID-

19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì 

mục tiêu chất lượng giáo dục và đào 

tạo 

 

11.  10/2021/TT-BXD 25/8/2021 Bộ Xây 

dựng 

 

Hướng dẫn một số điều và biện pháp 

thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

 

12.  13/2021/TT-

BTNMT 

26/8/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Quy định việc thành lập, di chuyển, 

giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc 

gia 

 

13.  04/2021/TT-

BLĐTBXH 

30/6/2021 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Hướng dẫn một số chế độ đối với 

người được điều động, huy động trực 

tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, 

thành viên đội dân phòng, đội phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên 

ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 

 

14.  3609/QĐ-BNN-

TY 

23/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành “Kế hoạch hành động quốc 

gia về phòng, chống kháng kháng sinh 

trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 

2021-2025” 

 

15.  5384/BNN-VP 24/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Đính chính Quyết định số 3609/QĐ-

BNN-TY ngày 23/8/2021 

 

16.  1992/QĐ-BCT 20/8/2021 Bộ Công 

Thương 

 

Phê duyệt khung Chương trình phát 

triển một số ngành công nghiệp công 

nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia 

phát triển công nghệ cao đến năm 

2030 

 

17.  1563/QĐ-BGTVT 23/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt về bảo 

đảm các hoạt động vận tải gắn với 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

 

18.  1570/QĐ-BGTVT 24/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ 

chức giao thông, kiểm soát dịch đối 

với hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

19.  1580/QĐ-BGTVT 26/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ 

Giao thông vận tải 
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20.  1594/QĐ-BGTVT 27/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch 

đối với hoạt động vận tải hàng không 

trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

21.  1588/QĐ-BGTVT 27/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ 

chức giao thông, kiểm soát dịch đối 

với hoạt động vận tải đường thủy nội 

địa trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

22.  1589/QĐ-BGTVT 27/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ 

chức giao thông, kiểm soát dịch đối 

với hoạt động vận tải hàng hải trong 

thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

 

23.  17/2021/TT-

BGTVT 

25/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Quy định về phòng, chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và 

cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt 

 

24.  02/2021/QĐ-

KTNN 

20/8/2021 Kiểm toán 

Nhà nước 

 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban 

hành 

 

25.  739/QĐ-TCTK 23/6/2021 Tổng cục 

Thống kê 

Ban hành Phương án điều tra chăn 

nuôi 

 

26.  740/QĐ-TCTK 23/6/2021 Tổng cục 

Thống kê 

Ban hành Phương án điều tra năng 

suất, sản lượng cây hàng năm 

 

27.  84/QĐ-BCĐ 28/8/2021 Trưởng 

ban Ban 

Chỉ đạo 

quốc gia 

phòng, 

chống dịch 

covid-19 

Ban hành Quy chế làm việc và phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 

28.  950/QĐ-

HĐKTNN 

20/8/2021 Hội đồng 

Kiểm tra 

nhà nước 

về công tác 

nghiệm thu 

công trình 

xây dựng 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng kiểm tra nhà nước về công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng 

 

 

29.  450/QĐ-TTCP 20/8/2021 Thanh tra 

Chính phủ  

Ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức 

cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

 

30.  02/TL-BTC 20/8/2021 Ban Tổ 

chức cuộc 

thi Tìm 

hiểu pháp 

luật về 

phòng, 

chống 

tham 

nhũng 

Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng" 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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